
STT Họ đệm Tên Mã sinh viên Lớp Điểm tổng kết

1 Vi Tuấn Anh 1621060068 TĐH K61 HN 6.3

2 Nguyễn Tuấn Anh 1621060160 TĐH K61 HN 6.1

3 Phạm Tuấn Anh 1621011037 TĐH K61 VT 7.5

4 Dương Tuấn Anh 1621060169 TĐH K61 HN 8.9

5 Lưu Thị Ngọc Ánh 1621011012 TĐH K61 VT 7.5

6 Nguyễn Văn Đạt 1621060192 TĐH K61 HN 9.1

7 Phạm Đình Doanh 1621060942 TĐH K61 HN 8.0

8 Nguyễn Minh Đức 1621060254 TĐH K61 HN 6.0

9 Trần Minh Đức 1621060223 TĐH K61 HN 8.9

10 Trần Hoàng Dung 1621010151 TĐH K61 VT 8.0

11 Trương Văn Dũng 1621060252 TĐH K61 HN 6.1

12 Nguyễn Ngọc Dương 1621020054 TĐH K61 VT 6.8

13 Nguyễn Tùng Duy 1621060985 TĐH K61 HN 6.6

14 Nguyễn Khương Duy 1621060239 TĐH K61 HN 8.6

15 Ngô Quang Hải 1621060195 TĐH K61 HN 6.5

16 Nguyễn Khắc Hải 1621060157 TĐH K61 HN 7.8

17 Trần Đức Hậu 1621060125 TĐH K61 HN 7.0

18 Lê Văn Hiệp 1621060237 TĐH K61 HN 6.1

19 Phạm Bá Hiệp 1621060079 TĐH K61 HN 7.6

20 Nguyễn Xuân Hiếu 1621060225 TĐH K61 HN 8.0

21 Thân Huy Hoàng 1621060118 TĐH K61 HN 5.5

22 Đậu Quốc Hưng 1621060114 TĐH K61 HN 5.5

23 Phạm Mai Hưng 1621061022 TĐH K61 HN 5.6

24 Nguyễn Đình Huynh 1621060967 TĐH K61 HN 8.1

25 Nguyễn Bảo Lâm 1621060137 TĐH K61 HN 6.5

26 Trần Nhật Linh 1621060163 TĐH K61 HN 5.5

27 Vũ Thị Kim Loan 1621060088 TĐH K61 HN 5.6

28 Phạm Gia Long 1621060091 TĐH K61 HN 7.0

29 Nguyễn Thanh Minh 1621060155 TĐH K61 HN 5.0

30 Vũ Tú Nam 1621060074 TĐH K61 HN 6.1
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31 Nguyễn Đức Nhật 1521060045 TĐH K60 HN 7.0

32 Đặng Văn Phúc 1621060933 TĐH K61 HN 7.8

33 Nguyễn Thế Phương 1621060082 TĐH K61 HN 8.4

34 Vương Hồng Quân 1621060197 TĐH K61 HN 6.5

35 Mai Xuân Quân 1621060043 TĐH K61 HN 7.1

36 Trần Văn Sơn 1621060117 TĐH K61 HN 5.5

37 Phạm Đăng Thiện 1521060020 TĐH K60 HN 6.5

38 Đoàn Thế Trung 1521060257 TĐH K60 HN 6.6

39 Nguyễn Trọng Tú 1621061037 TĐH K61 HN 5.3

40 Nguyễn Anh Tú 1621060953 TĐH K61 HN 6.3

41 Dương Xuân Việt 1521060086 TĐH K60 HN 7.0
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